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ABSTRACT

Objectives: This study was conducted with the aim of evaluating the knowledge, attitudes, and 
practices of medical staff toward fungal infection prevention for medicinal plants, and interventional 
effectiveness at some hospitals in Nghe An province in 2019.

Materials and methods: Employed methods are descriptive and intervention approaches. A total of 
60 medical staff in 10 hospitals doing traditional medicine were included for the study.

Results: From 80.0% to 100.0% of the respondents had a correct understanding of the causes of 
fungal infection in medicinal plants including high temperature, high humidity, poor ventilation, 
poor lighting, unperiodic checking and drying, and lack of storage facilities. 95% of the respondents 
knew that use of medicinal plants infected with fungi would cause diseases. 85% were aware that 
fungal diseases are transmitted through eating and drinking. Only 25% of the staff could name some 
fungi in medicinal plants, and none of them knew that medicine plants need daily checking.

Communication intervention had a huge impact on the knowledge of the medical staff. Specifically, 
those who knew at least one fungal species increased from 25.0% to 100%, the effectiveness reached 
300.0%. Those who knew the maximum allowable temperature in the medicine store of < 30°C rose up 
from 66.67% to 100.0%, the effectiveness reached 50.0%. Those who knew the allowable humidity in 
the store of < 70% jumped from 50.0% to 100.0%, the effectiveness reached 100.0%. Those who knew 
the wind speed < 0.5 m/s went up from 10.0% to 100.0%, the effectiveness reached 900.0%. Thus, 
fungal infections in medicinal plants at the four hospitals decreased by 50.00% to 72.73%.

Conclusion: The knowledge and practices of medical staff toward fungal prevention for medicinal 
plants was limited. 
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TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả can thiệp giáo dục kiến thức, thái độ, thực hành cho cán bộ y tế trong 
phòng chống nhiễm nấm mốc cho dược liệu tại một số bệnh viện thuộc tỉnh Nghệ An, năm 2016.  

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu: Đề tài thiết kế bằng phương pháp nghiên cứu mô tả và nghiên 
cứu can thiệp. Cỡ mẫu là 60 cán bộ y tế tại ở 10 bệnh viện trực tiếp làm công tác về y học cổ truyền.

Kết quả: Có từ 80,0% đến 100,0% hiểu đúng nguyên nhân dược liệu bị mốc là do: Nhiệt độ cao, độ 
ẩm cao, độ thông gió kém, thiếu ánh sáng, không được định kỳ kiểm tra, phơi, sao, sấy và thiếu dụng 
cụ, phương tiện bảo quản. Có 95% hiểu đúng người sử dụng thuốc đông dược mốc sẽ bị bệnh, 85% 
hiểu được bệnh do nấm mốc là qua con đường ăn, uống, chỉ có 25% kể tên được một số nấm mốc 
trong dược liệu, 0% hiểu đúng phải kiểm tra dược liệu hằng ngày. 

Hiệu quả can thiệp bằng truyền thông làm thay đổi kiến thức của cán bộ y tế rất cao, cụ thể: Kể được 
tên tối thiểu 1 loài nấm mốc tăng từ 25,0% lên 100%, hiệu quả là 300,0%; Hiểu đúng nhiệt độ tối đa 
cho phép trong kho thuốc là  < 30°C, tăng từ 66,67% lên 100,0%, hiệu quả 50,0%; Hiểu đúng độ ẩm 
tương đối cho phép trong kho < 70% từ 50,0% tăng lên 100,0%, hiệu quả đạt 100,0%; Hiểu đúng tốc 
độ gió < 0,5m/s từ 10,0% tăng lên 100,0%, hiệu quả đạt 900,0%. Hiệu quả can thiệp làm giảm tỷ lệ 
nhiễm nấm mốc ở các vị thuốc là tương đối cao từ 50,00% đến 72,73%.  

Kết luận: Kiến thức, thực hành phòng chống nấm mốc cho dược liệu của cán bộ y tế hoạt động trong 
lĩnh vực y học cổ truyền còn nhiều hạn chế. 

Từ khóa: Nấm, dược liệu, kiến thức, thực hành.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Dược liệu được sử dụng rộng rãi và hiệu quả trong việc 
khám, chữa bệnh ở Việt Nam [2], [4]. Do nhiều nguyên 
nhân, khi sử dụng dược liệu làm thuốc có thể gặp một 
số mối nguy hại và tai biến nguy hiểm, trong đó có 
tình trạng bị nhiễm nấm mốc hoặc các độc tố do nấm 
mốc ký sinh ở dược liệu gây ra [3], [4]. Việc nhập khẩu 
thuốc, nguyên liệu đông dược chưa được kiểm soát tốt. 
Kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống nhiễm nấm 
mốc cho dược liệu của cán bộ y tế cũng chưa tốt, đã 
làm một tỷ lệ lớn dược liệu bị nhiễm nấm mốc và độc 
tố của nấm mốc, hậu quả gây ra nhiều bệnh nguy hiểm 
cho người sử dụng [6], [7] như: Ung thư gan, suy gan, 
suy thận… do độc tố của nấm mốc. 

Theo khảo sát của Nguyễn Đinh Nga và CS (2012) 
ở Quận 5 – Tp. Hồ Chí Minh cho thấy [4], 86/141 
(60,99%) mẫu dược liệu khảo sát nhiễm bào tử nấm 
vượt quá giới hạn cho phép (500 CFU/g dược liệu) và 
31/55 (chiếm 56,36%) mẫu dược liệu có hàm lượng 
aflatoxin B1 vượt ngưỡng cho phép theo tiêu chuẩn 
Việt Nam (cao hơn 5 ppb) [1]. 

Tại Nghệ An cũng như cả nước tình trạng nhiễm nấm 
mốc cũng như các chất độc trong đó có trong dược liệu 
rất phổ biến do thiếu trang thiết bị bảo quản, thiếu các 
nguồn lực kỹ thuật, kết hợp với kiến thức, thực hành của 
cán bộ y tế hoạt động chuyên môn về y học cổ truyền về 
nấm mốc và tác hại của nấm mốc trong dược liệu còn 
nhiều hạn chế, vì vậy chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 
Nghiên cứu kiến thức, thực hành phòng chống nhiễm 
nấm mốc cho dược liệu của cán bộ y tế tại một số 
bệnh viện thuộc tỉnh Nghệ An, hiệu quả một số biện 
pháp can thiệp 2019, nhằm mục tiêu: 

1. Xác định thực trạng về kiến thức, thực hành bảo quản 
dược liệu của cán bộ y tế trong một số bệnh viện thuộc 
tỉnh Nghệ An, 2019.

2. Đánh giá hiệu quả biện pháp can thiệp giáo dục nâng 
cao kiến thức, thực hành phòng chống nhiễm nấm mốc 
cho dược liệu. 

2. ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Cán bộ y tế, trực tiếp hoạt động chuyên môn trong lĩnh 
vực y học cổ truyền.

2.2. Phương pháp và kỹ thuật sử dụng trong 
nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng 2 phương pháp nghiên cứu là phương 
pháp mô tả; Phương pháp ghiên cứu can thiệp. 

2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu 

- Cỡ mẫu mô tả về kiến thức, thái độ, thực hành của cán 
bộ y tế về bảo quản thuốc đông dược, Áp dụng công 
thức tính cỡ mẫu cho nghiên cứu mô tả một tỷ lệ: 

n = Z2
(1-α/2)

p(1-p)
(p ε)2

Trong đó: n: Cỡ mẫu tối thiểu; p: Tỷ lệ có kiến thức, 
thực hành đúng về phòng chống nấm, ước tính 50% (p 
= 0,5); Z1-α/2: Hệ số tin cậy, ứng với độ tin cậy 95% thì  
Z1-α/2 = 1,96; ε: Sai số tương đối mong muốn chọn ε = 
0,26. Với các giá trị đã chọn cỡ mẫu tính toán  là 59. 
Thực tế chúng tôi đã nghiên cứu 60. 

2.2.3. Phương pháp chọn mẫu

Từ danh sách cán bộ hoạt động chuyên môn y học cổ 
truyền của 10 bệnh viện, chọn ngẫu nhiên 60 cán bộ y tế 
để thực hiện phỏng vấn về kiến thức, thái độ, thực hành 
phòng chống nấm mốc cho thuôc đông dược. 

2.3. Vật liệu nghiên cứu

Bộ câu hỏi thiết kế sẵn.

2.4. Các kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu

Đề tài sử dụng các kỹ thuật phỏng vấn cộng đồng bằng 
bộ câu hỏi. 

2.5. Các tiêu chuẩn đánh giá 

Tiêu chuẩn đánh giá hiểu biết đúng của cán bộ y tế về:

- Các hiểu biêt đúng về nấm mốc, tác hại của nấm mốc 
với sức khỏe con người...

- Tiêu chuẩn đánh giá hiểu biêt của cán bộ y tế về các 
điều kiện vi khí hậu trong kho bảo quản dược liệu: 
Nhiệt độ < 30°C, độ ẩm < 70%, tốc độ gió 0,5 – 1 m/s. 
Hiểu biết và thực hành phòng chống nhiễm nấm mốc 
của cán bộ y tế.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu

Các số liệu nghiên cứu được xử lý và phân tích bằng 
các công cụ như SPSS 20.0 for windows, Mega 6.06, 
www.blast.ncbi.nlm.nih.gov …
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Thực trạng kiến thức, thực hành bảo quản dược 
liệu của các bộ y tế hành nghề đông dược tại các 
bệnh viện tỉnh Nghệ An năm 2019 

Chúng tôi thực hiện nghiên cứu ở 60 cán bộ được phỏng 
vấn, trong đó: Nhóm tuổi 25 - 35 chiếm 43,3%; Nữ chiếm 
75,0%; Trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng chiếm 
tỷ lệ lớn nhất 50,0%, sơ cấp 46,7%. Kết quả như sau:

- Kiến thức của cán bộ y tế về nấm mốc ở dược liệu

Nhận xét:

Có từ 80,0% đến 100,0% hiểu biết nguyên nhân dược 
liệu bị mốc là do: Nhiệt độ cao, độ ẩm cao, độ thông 
gió kém, thiếu ánh sáng, không được định kỳ kiểm tra, 

thiếu phương tiện bảo quản. Có 95% hiểu người sử 
dụng thuốc đông dược mốc sẽ bị bệnh, 85% hiểu được 
bệnh do nấm mốc là qua con đường ăn, uống. 
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Bảng 1. Kiến thức của cán bộ y tế về nguyên nhân dược liệu bị nấm mốc và tác hại của nấm mốc
với sức khỏe con người (n = 60)

Yếu tố khảo sát Số trả lời đúng Tỷ lệ (%)

Hiểu nguyên nhân nấm mốc do:
- Nhiệt độ cao, độ ẩm cao, độ thông gió kém
- Thiếu ánh sáng
- Không được định kỳ kiểm tra, phơi, sao, sấy 
- Thiếu dụng cụ, phương tiện bảo quản  

48/60
42/60
54/60
60/60

80
80
90
100

Hiểu người sử dụng thuốc đông dược mốc sẽ bị bệnh 57/60 95

Hiểu bệnh do nấm mốc là qua con đường ăn, uống 51/60 85

Biết là nấm mốc có tác hại với sức khỏe con người 60/60 100

Kể tên được một số tác hại do nấm mốc với sức khỏe 45/60 75

Mô tả được một số triệu chứng do nấm mốc gây ra 45/60 75

Hiểu có thể phòng chống được nấm mốc 60/60 100

Kể tên được một số cách phòng chống nấm mốc 45/60 75

Mô tả được một số cách phòng bệnh do nấm mốc 60/60 100

Bảng 2. Kiến thức của cán bộ y tế về tác nhân gây nấm mốc và các điều kiện bảo quản dược liệu
không bị nấm mốc (n = 60)

Yếu tố khảo sát Số lượng Tỷ lệ (%)

- Không kể tên được loài nấm mốc nào (1)
- Kể tên được 1 loài nấm mốc trở lên (2)

45/60
15/60

75
25

Hiểu được các điều kiện bảo quản thuốc đông dược không bị nấm mốc (có giá để 
thuốc, tủ có ngăn, có hộp dựng... 60/60 100

Hiểu đúng nhiệt độ tối đa cho phép trong kho < 30°C (2) 40/60 66,67

Hiểu đúng độ ẩm tương đối cho phép trong kho là  < 70% 30/60 50

Hiểu đúng tốc độ gió trong kho < 0,5m/s 6/60 10
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Bảng 3. Thực  hành của cán bộ y tế về phòng chống nấm mốc cho dược liệu (n =60) 

Yếu tố khảo sát Số lượng  Tỷ lệ (%) Giá trị p

Kiểm tra định kỳ kho, thiết bị bảo quản thuốc  và thuốc
- Có kiểm tra (1)
- Không kiểm tra (2)

60
0

100
0

Thời gian định kỳ kiểm tra thuốc, kho và thiết bị bảo quản
- Mỗi ngày/1 lần (1)
- 1 tuần/1 lần (2)
- >1 tuần/1 lần (3)

0
15
45

0
25
75 < 0,05

Khi phát hiện thấy dược liệu mốc anh chị làm gì?
- Thực hiện bảo quản thuốc: Sấy, phơi, hấp...(1)
- Làm thủ tục hủy bỏ thuốc (2)

45
15

75
25

< 0,05

Bảng 4. Hiệu quả thay đổi kiến thức của cán bộ y tế về nấm mốc và các điều kiện vi khí hậu bảo quản dược liệu
không bị nấm mốc (n = 60) 

Yếu tố đánh giá 
Trước can thiệp Sau can thiệp  

Giá trị p Hiệu quả 
(%)Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)

Kể được tên tối thiểu 1 loài nấm mốc 15 25,0 60 100,0 < 0,05 300,0

Hiểu đúng các điều kiện bảo quản thuốc  48 80,0 60 100,0 < 0,05 25,0

Nhiệt độ tối đa cho phép trong kho thuốc  
< 30°C 40/60 66,67 60/60 100,0 < 0,05 50,0

Hiểu đúng độ ẩm tương đối cho phép trong 
kho < 70% 30/60 50,0 60/60 100,0 < 0,05 100,0

Hiểu tốc độ gió < 0,5m/s 6/60 10,0 60/60 100,0 < 0,05 900,0

Nhận xét:

Có 75%(45/60) số cán bộ được hỏi không kể tên được 
loài nấm nào có trên dược liệu mốc, chỉ có 25%(15/60) 

kể được tên 1 loài nấm trở lên. 

- Thực hành của cán bộ y tế về phòng chống nấm mốc 
cho dược liệu

Nhận xét:

100% số người được phỏng vấn trả lời có kiểm tra định 
kỳ nhà kho, thiết bị bảo quản thuốc và tình trạng thuốc. 
Có 0,0% cán bộ trả lời phải kiểm tra dược liệu hằng ngày.

3.2. Hiệu quả can thiệp giáo dục nâng cao kiến thức, 
thực hành phòng chống nhiễm nấm mốc cho dược liệu

3.2.1. Thay đổi tỷ lệ kiến thức, thực hành đúng phòng 
chống nhiễm nấm mốc cho dược liệu của cán bộ y tế   

Có 2 nhóm can thiệp, đối với cán bộ y tế thì truyền 
thông nâng cao kiến thức về nấm mốc, đối với bệnh 
viện thì tăng cường các trang thiết bị bảo quản, kết quả 
như sau:

Nhận xét:

Hiệu quả can thiệp bằng truyền thông làm thay đổi 
kiến thức của cán bộ y tế rất cao: Kể được tên tối thiểu 

1 loài nấm mốc tăng từ 25,0% lên 100%, hiệu quả là 
300,0%; Hiểu đúng tốc độ gió < 0,5m/s từ 10,0% tăng 
lên 100,0%, hiệu quả đạt 900,0%...
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4. BÀN LUẬN

4.1. Thực trạng về kiến thức, thực hành phòng chống 
nấm mốc cho dược liệu

Kết quả của đề tài tại Bảng 1, cho thấy: 

- Có từ 80,0% đến 100,0% số cán bộ y tế được phỏng 
vấn hiểu biết nguyên nhân dược liệu bị mốc là do: Nhiệt 
độ cao, độ ẩm cao, độ thông gió kém, thiếu ánh sáng; 
Không được định kỳ kiểm tra, phơi, sao, sấy và thiếu 
dụng cụ, phương tiện bảo quản; Thiếu dụng cụ, phương 
tiện bảo quản.

- Có 95% số người được phỏng vấn hiểu đúng người sử 
dụng thuốc đông dược mốc sẽ bị bệnh; 85% số người 
được phỏng vấn hiểu được bệnh do nấm mốc là qua con 
đường ăn, uống; Chỉ có 25% kể tên được một số bệnh 
do nấm mốc trong dược liệu, 25% hiểu đúng một số 
bệnh do nấm mốc có thể điều trị khỏi. 

Kết quả này hoàn toàn phù hợp với thực tế về trình độ 
được đào tạo của cán bộ y tế là trung cấp và cao đẳng 
chiếm tỷ lệ lớn nhất 50,0%, sơ cấp 46,7%, đại học và 
trên đại học chỉ chiếm rất nhỏ 3,3%. 

Kết quả tại Bảng 2, cho thấy kiến thức hiểu biết về nấm 
mốc của cán bộ y tế là hết sức hạn chế, cụ thể: Có tới 
75% số cán bộ được phỏng vấn không kể tên được loài 
nấm nào. Kết quả này cũng gián tiếp phản ánh công tác 
đào tạo về nấm y học trong nhà trường còn rất hạn chế. 
Cũng tại Bảng 2, sự hiểu biết về các điều kiện vi khí 
hậu thì có tỷ lệ thấp như: Biết tốc độ gió < 0,5m/s chỉ 
có 10%, biết độ ẩm cho phép < 70,0% chỉ có 50%, biết 
nhiệt độ tối đa cho phép là < 30°C có 66,7%. Kết quả 
này cũng hoàn toàn phù hợp vì đây là chuyên ngành rất 
sâu về kỹ thuật, về ký sinh trùng, về xây dựng cũng như 
tiêu chuẩn Việt Nam. Chỉ một số rất ít cán bộ lãnh đạo 
và người quản lý mới có thể nắm được. Vì vậy, kết quả 
trên cũng là phù hợp với thực tiễn tại Nghệ An và có thể 
rộng ra toàn quốc.

Kết quả tại Bảng 3, cho thấy 100,0% số cán bộ có đi 
kiểm tra thuốc, trong đó việc kiểm tra hàng ngày là 
0,0%. Kết quả này càng củng cố thêm về nhận định 
của chúng tôi là: Kiến thức hiểu biết của cán bộ y tế về 
nấm mốc là hết sức hạn chế. Mặt khác, kết quả này cho 
thấy sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện, của ngành y 
tế địa phương... chưa đúng mức. Như chúng ta biết, bào 
tử nấm mốc liên tục được phát tán trong không khí theo 
gió bay đi. Tính từ khi bào tử gặp môi trường thuận lợi 
như: Nhiệt độ, độ ẩm, dinh dưỡng... phù hợp thì chỉ sau 

24 – 48 giờ là đã phát triển thành khuẩn lạc. Vì vậy việc 
kiểm tra tình trạng thuốc đông nam dược phải được 
thực hiện hằng ngày chứ không thể theo tuần.

4.2. Hiệu quả can thiệp truyền thông kiến thức và 
thực hành phòng chống mốc cho cán bộ y tế

Kết quả nghiên cứu của đề tài tại Bảng 4, cho thấy hiệu 
quả can thiệp bằng truyền thông làm thay đổi kiến thức 
của cán bộ y tế sau 12 tháng rất cao: Kể được tên tối 
thiểu 1 loài nấm mốc tăng từ 25,0% trước can thiệp tăng 
lên 100% sau can thiệp 12 tháng, hiệu quả là 300,0%; 
Hiểu đúng các điều kiện bảo quản thuốc  tăng từ 80,0% 
trước can thiệp lên 100,0% sau can thiệp 12 tháng, hiệu 
quả 25,0%; Hiểu đúng nhiệt độ tối đa cho phép trong 
kho thuốc < 30°C, tăng từ 66,67% trước can thiệp lên 
100,0% sau can thiệp 12 tháng, hiệu quả 50,0%; Hiểu 
đúng độ ẩm tương đối cho phép trong kho < 70% từ 
50,0% trước can thiệp tăng lên 100,0% sau can thiệp 12 
tháng, hiệu đạt 100,0%; Hiểu đúng tốc độ gió < 0,5m/s 
từ 10,0% trước can thiệp tăng lên 100,0% sau can thiệp 
12 tháng, hiệu quả 900,0%.

Kết quả này cũng phản ánh vai trò quan trọng của công 
tác đào tạo liên tục, đào tạo lại trong các cơ sở y tế là 
có tính cấp thiết. Việc đào tạo liên tục, đào tạo lại phải 
làm thường xuyên, định kỳ, bằng nhiều hình thức khác 
nhau để cung cấp thông tin kiến thức y tế nói chung và 
kiến thức về nấm, đơn bào, độc chất học... liên quan 
đến chuyên môn của cán bộ y tế. Đặc biệt với một đội 
ngũ cán bộ y tế của Nghệ An mới ở trình độ sơ cấp, 
trung cấp thì việc đào tạo lại càng có tính cấp thiết hơn 
bao giờ hết.

 Việc cung cấp kiến thức về ấm mốc cho cán bộ y tế 
cần thiết phải song song đồng thời với các việc đầu tư 
kho đạt tiêu chuẩn, thiết bị bảo quản thuốc hiện đại, quy 
trình nhập hoạt động chuyên môn khoa, tất cả các vấn 
đề đó sẽ tạo ra mọt điều kiện phòng chống nấm mốc và 
tác hại của nấm mốc tốt nhất cho cộng đồng, bởi vì chỉ 
có con người nắm vững chuyên môn không thì chưa đủ 
mà phải có các nguồn lực y tế về thiết bị, máy móc, quy 
trình... kết hợp với nguồn lực con người mới có thể giải 
quyết vấn đề phòng chống nấm mốc hiệu quả tại các 
bệnh viện. 

5. KẾT LUẬN

1. Kiến thức hiểu biết của cán bộ về nguyên nhân dược 
liệu bị mốc tương đối cao: 80,0% đến 100,0% hiểu biết 
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nguyên nhân dược liệu bị mốc là do: Nhiệt độ cao, độ 
ẩm cao, độ thông gió kém, thiếu ánh sáng; Không được 
định kỳ kiểm tra. Có 95% hiểu đúng người sử dụng 
thuốc đông dược mốc sẽ bị bệnh; 85% hiểu được bệnh 
do nấm mốc là qua con đường ăn, uống.

2. Hiểu biết về tác nhân nấm mốc rất thấp: Chỉ có 25% 
kể tên được một số bệnh do nấm mốc. 0,0% hiểu đúng 
phải kiểm tra dược liệu hằng ngày. 

3. Hiệu quả truyền thông giáo dục kiến thức và thực 
hành phòng chống nấm mốc rất cao nhưu: Kể được tên 
tối thiểu 1 loài nấm mốc tăng từ 25,0% trước can thiệp 
tăng lên 100% sau can thiệp, hiệu quả là 300,0%; Hiểu 
đúng độ ẩm tương đối cho phép trong kho <70% từ 
50,0% trước can thiệp tăng lên 100,0% sau can thiệp 12 
tháng, hiệu đạt 100,0%; Hiểu đúng tốc độ gió < 0,5m/s 
từ 10,0% trước can thiệp tăng lên 100,0% sau can thiệp 
12 tháng, hiệu quả 900,0%.

KIẾN NGHỊ

Cần tăng cường giáo dục kiến thức, thực hành cho cán 
bộ y tế làm chuyên môn về y học cổ truyền trong tất cả 
các cơ Sở Y tế tỉnh Nghệ An.
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